
Bài 45: SINH SẢN HỮU TÍNH Ở ĐỘNG VẬT

I. Mục tiêu:

   1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ:
- Kiến thức:     

     - Đinh nghĩa được sinh sản hữu tính.

     - Nêu được ba giai đoạn phát triển của quá trình sinh sản hữu tính. 

     - Nêu được bản chất của sinh sản hữu tính.

     - Phân biệt được thụ tinh ngoài với thụ tinh trong, và ưu nhược điểm của chúng. 

     - Nêu được các hình thức đẻ trứng và đẻ con ở động vật cũng như ưu nhược điểm. 

- Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng quan sát, phân tích, tổng hợp, so sánh.  .


- Thái độ: Nhận thấy rõ hơn sự hoàn thiện trong sinh sản ở động vật từ vô tính đến hữu tính.

2. Phẩm chất, năng lực cần hình thành và phát triển cho học sinh:

      Các phẩm chất, năng lực cần hình thành và phát triển cho học sinh qua nội dung bài học:

   - Trách nhiệm: Thông qua thảo luận nhóm và báo cáo kết quả thảo luận về sinh sản hữu tính HS tích cực, tự giác và nghiêm túc trong công việc; quan tâm và vận động các bạn cùng nhóm hoạt động hiệu quả.  
 - Năng lực tự học, đọc hiểu: Thông qua kiến thức sinh sản hữu tính HS có thể áp dụng thực tiễn được trong chăn nuôi.

- Năng lực nêu và giải quyết vấn đề, sáng tạo: Thông qua việc đọc kênh chữ, quan sát và phân tích kênh hình có thể phân biệt các hình thức sinh sản hữu tính và áp dụng đúng đối tượng.
- Năng lực hợp tác nhóm: Thông qua thảo luận nhóm và báo cáo kết quả thảo luận về sinh sản hữu tính.
- Năng lực trình bày và trao đổi thông tin: Thông qua thảo luận nhóm mở rộng kiến thức và hăng hái xây dựng bài và tự tin trình bày trước đám đông.
II. Chuẩn bị: 

   1. Giáo viên:

      Tranh vẽ hình 45.1, 45.2, 45.3, 45.4 SGK

       Máy chiếu

   2. Học sinh:

      Đọc trước bài học ở nhà.

 III. Tổ chức các hoạt động dạy học

   1. Ổn định lớp

   2. Kiểm tra bài cũ: 

Em hãy so sánh sinh sản vô tính ở thực vật và động vật.

3. Bài mới: 
Hoạt động 1: Khởi động
GV: Nêu vấn đề:

- Các em hãy quan sát hình sau và mô tả lại quá trình sinh sản ở đĩa phiến.

- Các em hãy phân biệt đâu là cá thể đực, cá thể cái ở đĩa phiến.

- Sinh sản vô tính ở động vật không phân biệt cá thể đực và cá thể cái. Các cá thể con được sinh ra từ một cá thể ban đầu.

HS: Trao đổi, thảo luận và đưa ra phương án trả lời

    Chúng ta không thể nhận dạng được đối với những loài thuộc kiểu sinh sản vô tính. Nhưng chúng ta có thể nhận dạng được con cái hay con đực thông qua hình thức sinh sản hữu tính. Đó là một cách thích nghi để tồn tại hay là một hình thức sinh sản tạo sự đa dạng loài vì có sự tổ hợp. Để hiểu rõ vấn đề này chúng ta sẽ vào bài mới Bài 45: SINH SẢN HỮU TÍNH Ở ĐỘNG VẬT.
3.  Hoạt động hình thành kiến thức
* Kiến thức 1: Tìm hiểu “Khái niệm về sinh sản hữu tính ở động vật”
    a. Mục đích của hoạt động: 
    b. Cách thức tổ chức hoạt động: Cho học sinh thảo luận nhóm để trả lời các câu hỏi gợi ý, sau đó hs báo cáo kết quả.

1. Khái niệm:

GV: Cho hs quan sát hình SSVT của thủy tức và SSHT  của gà. Yêu cầu hs nhận xét quá trình hình thành cá thể con.

HS hoạt động cá nhân: Thủy tức con sinh ra từ chồi thân cây mẹ. Còn gà mái phải có gà trống và giao phốig tạo hợp tử phát riển  thành cá thể mới.

GV: Sinh sản hữu tính ở động vật là gì?

HS hoạt động cá nhân: Sinh sản hữu tính ở động vật là sự kết hợp giao tử đực đơn bội và giao tử cái đơn bội tạo thành hợp tử lưỡng bội, hợp tử phát triển thành phôi, phôi phát triển thành cá thể mới.

GV kết luận: Sinh sản hữu tính ở động vật là sự kết hợp giao tử đực đơn bội và giao tử cái đơn bội tạo thành hợp tử lưỡng bội, hợp tử phát triển thành phôi, phôi phát triển thành cá thể mới.
GV: Các em hãy quan sát và chọn đáp đúng trong câu hỏi bài tập SGK

HS hoạt động cá nhân: Chọn C
2. Ưu và nhược điểm của sinh sản hữu tính

GV:Cho hs quan sát hình một đàn con có cùng bố mẹ so với cá thể con tạo ra từ sao biển và yêu cầu hs nhận xét đặc điểm về hình thái, màu sắc của cá thể con ở 2 hình trên.

HS hoạt động cá nhân: Cá thể con tạo ra từ sao biển ít đa dạng về màu sắc giống như cá thể mẹ. Còn một đàn con đa dạng về màu sắc so với bố mẹ nó.

GV kết luận: Cá thể mới đa dạng về mặt di truyền giúp tăng khả năng thích nghi khi điều kiện sống thay đổi.

GV cho hs quan sát tiếp hình SSVT và SSHT ở động vật và hỏi : Nếu như chỉ có cá thể đực hoặc cái thì cá thể con có được hình thành không ?

HS hoạt động cá nhân: Không, vì không thể giao phối được.
GV kết luận: Không có lợi trong trường hợp mật độ cá thể của quần thể thấp.

3. Các hình thức sinh sản hữu tính:
GV: Hãy cho biết thế nào phân biệt ĐV đơn tính với ĐV lưỡng tính? Sinh sản hữu tính ở ĐV lưỡng tính có ưu điểm và hạn chế gì? 

HS hoạt động cá nhân:

-  ĐV đơn tính: Chỉ có một bộ phận sinh dục cái hoặc đực, còn ĐV lưỡng tính có cả hai bộ phận sinh dục cái hoặc đực.

- Ưu: ĐV lưỡng tính Khi giao phối thì cả 2 cá thể đều có khả năng sinh con còn ở ĐV đơn tính thì chỉ 1 cá thể sinh con.

 Hạn chế: Tiêu tốn nhiều vật chất và năng lượng cho việc hình thành và duy trì hoạt động của 2 cơ quan.)

GV kết luận và Cho quan sát một số hình thức sinh sản

+ Sinh sản hữu tính qua tiếp hợp: Có sự tiếp hợp trao đổi vật chất di truyền. Ví dụ: trùng giày, trùng cỏ.

+ Sinh sản hữu tính qua tự phối (tự thụ tinh): Có sự thụ tinh giữa tinh trùng và trứng của cùng một cơ thể. Chủ yếu gặp ở các loài động vật lưỡng tính. Ví dụ: cầu gai, giun đất, sán dây, sán lá,...

+ Sinh sản hữu tính qua giao phối: Có sự tham gia của hai cá thể đực và cái. Thường gặp ở các động vật đơn tính và lưỡng tính.
* Kiến thức 2: Tìm hiểu “Quá trình sinh sản hữu tính”
    a. Mục đích của hoạt động: 
    b. Cách thức tổ chức hoạt động: Cho học sinh thảo luận nhóm để trả lời các câu hỏi gợi ý, sau đó hs báo cáo kết quả.

GV: Các nhóm HS  nghiên cứu mục II và hình 45.1, sau đó trả lời câu hỏi lệnh: Điền tên các giai đoạn của sinh sản hữu tính vào ô chữ nhật trên sơ đồ hình 45.1? Cho biết số lượng NST của tinh trùng, trứng và hợp tử? Tại sao sinh sản hữu tính tạo ra được các cơ thể mới đa dạng về các đặc điểm di truyền? 

HS hoạt động cá nhân: Chia làm 3 giai đoạn: Giai đoạn hình thành tinh trùng và trứng, thụ tinh, phát triển của phôi.Tinh trùng và trứng có bộ NST (n), hợp tử có bộ NST (2n).
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GV kết luận: Hình thành tinh trùng và trứng: 

+ Tế bào sinh tinh (2n) ( 4 tinh trùng (n).

+ Tế bào sinh trứng (2n)     ( 1 tế bào trứng (n) + 3 thể định hướng (tiêu biến).

- Thụ tinh: Sự kết hợp giữa tinh trùng (n) + trứng (n) ( hợp từ (2n).

- Phát triển phôi hình thành cơ thể mới: Là quá trình phân chia (nguyên phân) và phân hóa tế bào thành cơ thể mới.

* Kiến thức 3: Tìm hiểu “Các hình thức thụ tinh”
    a. Mục đích của hoạt động: 
    b. Cách thức tổ chức hoạt động: Cho học sinh thảo luận nhóm để trả lời các câu hỏi gợi ý, sau đó hs báo cáo kết quả.

GV: Sắp xếp các dữ liệu tương ứng với các hình thức thụ tinh: Môi trường bên ngoài cơ thể con cái, Bên trong cơ quan sinh dục con cái, Chó, mèo, gà, Cá, ếch, nhái,trứng nhiều, tinh trùng nhiều, Trứng ít, tinh trùng nhiều
	Thụ tinh ngoài
	Thụ tinh trong

	
	


HS hoạt động nhóm: 

	Thụ tinh ngoài
	Thụ tinh trong

	- Môi trường bên ngoài cơ thể con cái.

- Trứng nhiều, tinh trùng nhiều.

- Cá, ếch, nhái.
	- Bên trong cơ quan sinh dục con cái.

- Trứng ít, tinh trùng nhiều.

- Chó, mèo, gà.




GV kết luận và bổ sung thêm thông tin: thụ tinh ngoài tỉ lệ trứng được thụ tinh, tỉ lệ sống của con non thấp do trứng và tinh trùng khó gặp nhau, môi trường bên ngoài cơ thể không ổn định làm chết nhiều trứng và tinh trùng vì thế ở những sinh vật có hình thức thụ tinh ngoài thì đẻ nhiều trứng đẻ duy trì tính ổn định của loài.
Thụ tinh trong xảy ra bên trong cơ quan sinh dục của con cái (phải có quá trình giao phối giữa con đực và con cái) nên trứng và tinh trùng được bảo vệ khỏi những ảnh hưởng xấu của môi trường. Do đó khả năng trứng  gặp tinh trùng rất cao
* Kiến thức 4: Tìm hiểu “Đẻ trứng và đẻ con”
    a. Mục đích của hoạt động: 
    b. Cách thức tổ chức hoạt động: Cho học sinh thảo luận nhóm để trả lời các câu hỏi gợi ý, sau đó hs báo cáo kết quả.

GV: Cho các thông tin: Trứng được thụ tinh trước hoặc sau khi đẻ ra môi trường ngoài ( phôi( con non, Trứng được thụ tinh trong cơ quan sinh sản con cái ( Hợp tử nằm lại trong ống dẫn trứng Hợp tử nằm lại trong ống dẫn trứng ( con non ( đẻ ra ngoài, Thụ tinh ngoài hoặc thụ tinh trong, Trứng được thụ tinh trong cơ quan sinh sản con cái ( hợp tử ( phôi ( con non ( đẻ ra ngoài, Thụ tinh trong, Cá, ếch, gà chim, bò sát, Hổ, rắn, chó, lợn, gấu, Cá kiếm, cá mún, sa giông,...và kết hợp SGK hoàn thành bảng 
	
	Đẻ trứng
	Đẻ trứng thai
	Đẻ con

	Đặc điểm
	
	
	

	Môi trường thụ tinh
	
	
	

	Ví dụ
	
	
	


HS hoạt động nhóm: 

	
	Đẻ trứng
	Đẻ trứng thai
	Đẻ con

	Đặc điểm
	Trứng được thụ tinh trước hoặc sau khi đẻ ra môi trường ngoài ( phôi( con non
	Trứng được thụ tinh trong cơ quan sinh sản con cái ( Hợp tử nằm lại trong ống dẫn trứng Hợp tử nằm lại trong ống dẫn trứng ( con non ( đẻ ra ngoài.
	Trứng được thụ tinh trong cơ quan sinh sản con cái ( hợp tử ( phôi ( con non ( đẻ ra ngoài.

	Môi trường thụ tinh
	Thụ tinh ngoài hoặc thụ tinh trong
	Thụ tinh trong
	Thụ tinh trong

	Ví dụ
	Cá, ếch, gà

chim, bò sát…
	Cá kiếm, cá mún, sa giông,...
	Hổ, rắn, chó, lợn, gấu…




GV nhận xét và nhấn mạnh thêm: ở động vật mang thai thì phôi thai được nhận chất dinh dưỡng trực tiếp từ cơ thể mẹ nên phát triển rất tốt, thai nhi trong bụng mẹ nên được bảo vệ tốt trước kẻ thù và tác nhân gây bệnh.)
4. Hoạt động luyện tập
Câu 1: Khi nói về sinh sản hữu tính ở động vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây sai?
(1) Tạo ra cơ thể mới kém đa dạng về di truyền gặp bất lợi trong điều kiện môi trường thay đổi.

(2) Tạo ra số lượng lớn con cháu giống nhau trong một thời gian ngắn.

(3) Có ưu thế trong trường hợp mật độ cá thể thấp.

(4) Gồm có các hình thức tự phối và giao phối.

(5) Các động vật đẻ con tiến hóa cao hơn các động vật đẻ trứng.

Số phát biểu đúng là:

A. 1       

B. 2      

C. 3       

D. 4

Câu 2 : Xét các đặc điểm sau:

(1) Tạo ra được nhiều biến dị tổ hợp làm nguyên liệu cho quá trình tiến hóa và chọn giống.

(2) Duy trì ổn định những tính trạng tốt về mặt di chuyền.

(3) Có khả năng thích nghi với những điều kiện môi trường biến đổi.

(4) Là hình thức sinh sản phổ biến.

(5) Thích nghi tốt với môi trường sống ổn định.

Những đặc điểm không phải là ưu thế của sinh sản hữu tính so với sinh sản vô tính ở động vật là

A. (4) và (5).       
B. (2) và (5).

C.(2) và (3).       
D.(1) và (5).
Câu 3: Hướng tiến hoá về sinh sản của động vật là

A.từ vô tính đến hữu tính, từ thụ tinh ngoài đến thụ tinh trong, từ đẻ trứng đến đẻ con.

B. từ hữu tính đến vô tính, từ thụ tinh ngoài đến thụ tinh trong, từ đẻ trứng đến đẻ con.

C.từ vô tính đến hữu tính, từ thụ tinh trong đến thụ tinh ngoài, từ đẻ trứng đến đẻ con.

D.từ vô tính đến hữu tính, thụ tinh trong đến thụ tinh ngoài, từ đẻ con đến đẻ trứng.
RÚT KINH NGHIỆM
Nhận xét của tổ trưởng
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